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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NGHỆ AN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LÂM SÀNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN HỌC KỲ II -  2020-2021

Buổi sáng, từ 18/01/2021 đến 30/7/2021

STT

Tháng/Năm 1 2 3 4 5 6 7 8

2
Lão khoa - Nội 

A

Tổ 1 - 18YC Tổ 3 - 18YD Tổ 2 - 18YB Tổ 1 - 18YB

Tổ 3 - 18YD

3

Tổ 1 -  Đ9A

 Tổ 3 -  Đ9A Tổ 4 -  Đ8C

Tổ 7 - Đ7A

6
Nội Thận -  tiết 

niệu - lọc máu

Tổ 2 -  C16A Tổ 6 -  C16A

Tuần

1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NGHỆ AN (QUẢN LÍ CHUNG: Cô Trịnh Thị Hà 0931 375787 - 0945 499969

1 Nội tiêu hóa

Tổ 1 -  C16A Tổ 2 - 18YD Tổ 1 - 18YA Tổ 4 - 18YB Tổ 1 - 18YC

Giáo viên phụ trách Số điện thoại

Nội tiết 

Tổ 2 - 18YD Tổ 4 - 18YC

Nguyễn Anh Dũng 0982 363 244

Tổ 2 - Đ7B

Tổ 3 - 18YC

Hoàng Thị Cúc
037 2836367

Tổ 4 - 18YD Tổ 6 -  Đ8A

Tổ 5 - Đ8A

037 2836367Tổ 2 -  C15A Tổ 3 -  Đ8C

Tổ 4 - Đ9A  Tổ 10 -  Đ9A Tổ 3 - Đ8B Tổ 1 -  C16A Tổ 3 -  C16A

Hoàng Thị Cúc

Tổ 5 - Đ9A Tổ 6 - Đ9A Tổ 8 - Đ8A Tổ 7 -  C16A

4
Nội hô hấp - dị 

ứng

Tổ 2 - 18YC Tổ 1 - 18YD Tổ 2 - 18YA Tổ 3 - 18YA Tổ 1 - 18YC

Cao Thị Thủy 091 7301182

7
Nội huyết học 

LS

Tổ 4 - 18YC Tổ 1 - 18YC Tổ 3 - 18YA Tổ 3 - 18YB Tổ 3 - 18YD Tổ 4 - 18YD

Đinh Thị Hằng Nga 0904716726

Tổ 2 - Đ8A Tổ 5 -  C16A

Tổ 3 -  Đ8A

5 Cơ xương khớp

Tổ 3 - 18YD Tổ 7 - Đ9A Tổ 5 - BSLT3 Tổ 4 - BSLT3 Tổ 4 - 18YD

Tổ 2 -  Đ9A

Nguyễn Văn Tuấn 0983 767134Tổ 7 - Đ8A Tổ 6 - Đ8A

Nguyễn Thị Mỹ Thành 0983 923 925

Tổ 1 - Đ9A Tổ 4 - 18YD Tổ 4 - 18YA Tổ 1 - 18YA

Tổ 8 - Đ9A Tổ 3 -  C16A Tổ 9 -  Đ9A

Đinh Thị Hằng Nga 090 4716726

Tổ 4 - Đ8A

8

Nội tim mạch ( 

TM1., TM2)

Tổ 2 - 18YC Tổ 1 - 18YD

Tổ 7 -  Đ8A



Nguyễn Thị Mỹ Thành 0983 923 925

Tổ 3 - 18YC Tổ 4 - 18YC Tổ 1 - 18YB Tổ 2 - 18YA Tổ 5 -  C16A

Tổ 4 -  Đ8A Tổ 3 - Đ8A Tổ 7 - Đ8B

9
Thần kinh , TT 

đột quỵ

Tổ 4 - 16YC Tổ 4 - 16YB Tổ 4 - 16YA Tổ 4 - 16YD

Tổ 9 -  Đ9A

Tổ 5 - Đ8B Tổ 1 -  C16A

Tổ 1 - 18YD

8

Nội tim mạch ( 

TM1., TM2)

Tổ 7 - Đ8A

Tổ 2 - 18YD

Tổ 10 -  Đ9A Tổ 2 - Đ9A Tổ 6 - Đ8B Tổ 1 - Đ8A  Tổ 4 -  Đ9A Tổ 3 -  Đ9A

Tổ 5 -  C16A

Tổ 4 -  Đ9A

Tổ 3 - 16YC Tổ 3 - 16YB Tổ 3 - 16YA Tổ 3 - 16YD Tổ 3 -  BSLT2 Tổ 4 -  C16A

Tổ 1 -  BSLT2 Tổ 10 -  Đ9A

Nguyễn Anh Dũng 0982 363 244

Tổ 2 - 16YC Tổ 2 - 16YB Tổ 2 - 16YA Tổ 2 - 16YD Tổ 2 -  BSLT2

Tổ 4 -  C16A

Tổ 3 -  BSLT2

Tổ 2 - 16YB Tổ 2 - 16YA Tổ 2 - 16YD Tổ 2 - 16YC  Tổ 8 -  Đ9A 

Tổ 1 - 16YB Tổ 1 - 16YA Tổ 1- 16YD Tổ 1- 16YC

Tổ 4 -  BSLT2

Tổ 3 - 16YB Tổ 3 - 16YA Tổ 4 - 16YD Tổ 4 - 16YC Tổ 2 - Đ8A Tổ 2 -  BSLT2

Tổ 4 - 18YB Tổ 3 - 18YB

Tổ 4 - 18YA Tổ 3 - 18YA

Tổ 1 - 18YB

Tổ 8 -  Đ8A Tổ 1 -  Đ9A Tổ 2 - Đ8B Tổ 8 - Đ8B

Tổ 2 - BSLT3 Tổ 5 - BSLT3

Tổ 4 - BSLT3

Tổ 1 - 17YB Tổ 4 - 18YA Tổ 4 - 18YD Tổ 1 - 18YD Tổ 1 - 18YA11
Ngoại  gan mật ( 

TH2)

Tổ 4 - 18YA

Tổ 3 -  C16A Tổ 1 -  C16A Tổ 7 -  C16A Tổ 2 - Đ8C Tổ 1 - 16YD Tổ 4 - 16YA

Tổ 3 - 16YD Tổ 3 - 16YB

Ngô Trí Hiệp 0982 300 96810 Bệnh nhiệt đới

Vũ Thị Thu Thủy 090 4767278Tổ 2 - 17YB Tổ 2 - 18YA Tổ 2 - 18YC Tổ 1 - 18YC Tổ 3 - 18YA12 Ngoại tiêu hóa

Tổ 1 -  Đ8B

Đoàn Thị Hồng Nhật 097 7 808907

Tổ 2 - Đ8B Tổ 8 -  Đ8B

Hồ Hải Lê

Tổ 3 - 18YC Tổ 1 - 18YB Tổ 3 - 16YA

Mai Thị Hương 0942 748362

Tổ 3 - 17YB Tổ 9 -  Đ9A Tổ 3 - Đ8B Tổ 3 - Đ8C Tổ 4 - 16YD

14
Ngoại Thận - 

tiết niệu

Tổ 4 -  C16A Tổ 3 - 18YA Tổ 4 - 18YC Tổ 3 - 18YD

15
Ngoại TM - lồng 

ngực

Tổ 4 - 18YB Tổ 1 - BSLT3 Tổ 4 -  C16A

16
Phẫu thuật 

TKCS

Tổ 2 - 18YA Tổ 1 - 18YA Tổ 1 - 18YC Tổ 4 - 18YC

Tổ 2 - 18YB

Tổ 4 -  Đ8C

Nguyễn Anh Đức 0977 317938

Tổ 1 - 18YB Tổ 4 - 18YB Tổ 2 - 18YD Tổ 4 - 18YD Tổ 1 - 16YC

Tổ 5 -  Đ9A



Tổ 5 -  Đ8B

Tổ 2 - 18YA

16
Phẫu thuật 

TKCS

Tổ 6 - Đ8A

Tổ 1 - 18YA Tổ 1 - 18YB Tổ 3 - 18YC Tổ 3 - 18YB Tổ 1 - 18YA17
Chấn thương 

chỉnh hình

Tổ 4 - 18YA Tổ 2 - 18YB Tổ 1 - 18YD Tổ 2 - 18YC Tổ 4 - 18YB

Mai Thị Hương 0942 748362

Tổ 2 -  Đ9A

Tổ 8 -  Đ8A

Nguyễn Anh Đức 0977 317938

Tổ 1 -  Đ8B

18

Ngoại Tổng hợp 

1  ( ung bướu 

YHHN)

Tổ 6 -  Đ8C Tổ 7 - Đ8A Tổ 7 -  Đ8C Tổ 4 -  Đ8C

Tổ 5 -  Đ8C Tổ 2 -  C16A Tổ 5 - Đ8B Tổ 6 - Đ8B

0983 961408

Tổ 4 -  Đ8A Tổ 2 -  Đ8C Tổ 1 -  Đ8C Tổ 1 -  Đ8B  Tổ 9 -  Đ9A Tổ 6 -  C16A

Tổ 3 -  Đ7C19 Cấp cứu

Tổ 5 -  C15A Tổ 3 -  C16A Tổ 7 -  Đ8A Tổ 3 -  Đ9A Tổ 2 -  C16A Tổ 7 -  Đ9A

Tổ 10 -  Đ9A

Tổ 2 - 17YA

Tổ 4 -  Đ8C Tổ 1 -  C16A Tổ 2 -  Đ8B Tổ 6 -  Đ8B

Tổ 3 - 17YA Tổ 8 -  Đ8B

Nguyễn Thị Mai Thơ

Nguyễn Thị  Hoa 096 647317420 RHM
Tổ 1 -  

BSLT2

Tổ 4 -  

BSLT2

Nguyễn Trọng Tuấn 0914 566 783

Tổ 6 -  Đ7B

22 TMH
Tổ 2 -  

BSLT2

Tổ 3 -  

BSLT2

Trịnh Thị Hà 0945 499 96921 Mắt

Tổ 9 - Đ7A
Tổ 2 -  

BSLT2

Tổ 3 -  

BSLT2

Tổ 4 -  

BSLT2

Phạm Thị Thanh 

Huyền
0989 879 852 23 Da liễu

Tổ 1 -  Đ7C
Tổ 1 -  

BSLT2

25 PHCN

Tổ 4 - 17YD Tổ 6 -  Đ8C Tổ 2 -  Đ8C Tổ 2 -  Đ8B Tổ 6 -  Đ8B

Tổ 3 -  Đ8C 

Nguyễn Ngọc Hùng 091 2488188

24 Y học cổ truyền

Tổ 2 - 17YD Tổ 4 -  Đ8A Tổ 3 -  Đ8C Tổ 1 -  Đ8C

Tổ 3 -  C16A Tổ 7 -  C16A

Cao Thị Thủy 091 7301182Tổ 1 - 17YA Tổ 3 -  Đ8C Tổ 3 -  Đ8A Tổ 4 -  Đ8A Tổ 6 -  Đ9A

26 Hồi sức Nội

Tổ 4 - Đ7B Tổ 4 -  C16A Tổ 8 -  Đ8B Tổ 2 -  Đ9A

Tổ 5 -  Đ9A



30 Trần Thị Thùy Dương 0917381015

Tổ 1 -  Đ8A

Cao Thị Thủy 091 7301182

26 Hồi sức Nội

Tổ 4 - 17YA Tổ 8 -  Đ9A

Trịnh Thị Hà 0945 499 969

27 Hồi sức Ngoại

Tổ 4 - 17YB Tổ 5 -  C16A Tổ 8 -  Đ8A Tổ 1 -  Đ9A

Tổ 1 -  C15A Tổ 1 -  Đ8A Tổ 6 -  Đ8A Tổ 4 -  Đ9A Tổ 3 -  Đ8B Tổ 7 -  Đ8C

Tổ 4 -  C15A Tổ 7 -  Đ8C Tổ 7 - Đ9A Tổ 5 -  Đ8A

Tổ 9 -  Đ9A

Tổ 4 - Đ8B Tổ 5 -  Đ9A Tổ 2 -  C16A Tổ 8 -  Đ9A  Tổ 2 -  Đ9A 

Trần Thị Kiều  Anh 091 2584133

Tổ 6 -  Đ8C

 Tổ 10 -  Đ9A 

Đặng Thị Ngọc 098 33151399

Trần Ngọc Bình 091 3556170

Tổ 4 -  Đ8A

Tổ 3 - 17YD

Sản phụ 

Tổ 3 - 16YA Tổ 1 - 17YB Tổ 1 - 17YA Tổ 1 - 17YD Tổ 1 - 17YC Tổ 2 - 17YC

Tổ 1 -  Đ8C Tổ 3 - 16YD

Sản đẻ

Tổ 7 - Đ7C

Nhi - sơ sinh

Tổ 3 -  BSLT1 Tổ 6 -  C16A Tổ 5 -  C16A

28 Gây mê HS

Tổ 1 - 17YC

Tổ 2 - 17YC Tổ 3 - 17YC

Tổ 4 - 17YA Tổ 4 - 17YB Tổ 4 - 17YC Tổ 4 - 17YD

29

Tổ 2 - 16YA Tổ 2 - 17YB Tổ 2 - 17YA Tổ 2 - 17YD

Tổ 1 - 16YC Tổ 3 - 16YB Tổ 4 -  Đ8C

Tổ 3 Đ3XN

31 CĐHA

Xét nghiệm Tổ 5 Đ3XN Tổ 1 Đ3XN Tổ 4 Đ3XN Tổ 2 Đ3XN

2. BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH (QUẢN LÍ CHUNG: ThS. Võ Thị Thu Hiền 0977 703 972)

1
Chấn thương chi 

trên

Tổ 3 - 18YA Tổ 2 - BSLT3 Tổ 1 - BSLT3 Tổ 3 - BSLT3

Nguyễn Thu Hằng 0919 710 79232 Khoa dược

Tổ 2 - BSLT3

Tổ 7 -  Đ8B Tổ 5 - Đ8A Tổ 5 - Đ8C Tổ 2 -  C16A

2
Chấn thương chi 

dưới

Tổ 3 - 18YB

ThS. Võ Thị Thu Hiền 0977 703 972

Tổ 4 -  Đ7C  Tổ 1 -  Đ8C Tổ 6 -  Đ8C  Tổ 7 -  Đ8C 

Tổ 5 - BSLT3

Tổ 6 -  Đ8C

Tổ 1 -  Đ8A

Tổ 1 - Đ8B



4

Nguyễn Thị Cẩm Tú 091 6845395

6

7

2

5

Tổ 4 - 16YB

Tổ 2 - Đ8C  Tổ 7 -  Đ8B 

3 Sọ não

Tổ 2 - 18YB Tổ 5 - BSLT3

Tổ 2 -  Đ8C

5

PHCN Tổ 1 -  BSLT2

Gây mê Tổ 3 - 17YC

Tổ 4 - BSLT3 Tổ 1 - BSLT3

Nguyễn Thị Cẩm Tú 091 6 845395Tổ 1 -  Đ9A

3.  BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN (Bộ Môn Nhi Quản lí chung: GV Bùi Kim Thuận 0912025430)

1 Ngoại

Tổ 2 -  BSLT3 Tổ 4 - BSLT3

Nguyễn Thị Bích 

Nguyệt

Phòng khám

Khoa dược

CĐHA

3 Tim mạch

Tổ 3 -  Đ9A Tổ 1 - 17YC Tổ 1 - 17YD Tổ 1 - 17YA

Chấn thương Tổ 5 -  BSLT3 Tổ 7 -  C16A Tổ 2 - Đ8A Tổ 4 - Đ8B  Tổ 7 -  Đ9A 

093 2292128Tổ 3 - BSLT3

Tổ 7 -  Đ8B

0912 025430

1/2 Tổ 4 - 16YD 1/2 Tổ 1 - 16YC 1/2 Tổ 4 - 16YB 1/2 Tổ 1 - 16YA Tổ 6 -  Đ8C

1/2 Tổ 4 - 16YD

 Hô hấp I

Tổ 2 -  BSLT1 Tổ 2 - 17YC Tổ 2 - 17YD Tổ 2 - 17YA Tổ 2 - 17YB Tổ 1 - 17YB

Nội tổng hợp

Tổ 3 - 17YA Tổ 3 - 17YB Tổ 1 - 17YA

Tổ 1 - Đ7A 1/2 Tổ 1 - 16YB 1/2 Tổ 2 - 16YA

0983 597277

1/2 Tổ 1 - 16YC 1/2 Tổ 1 - 16YB 1/2 Tổ 2 - 16YA

Tổ 6 -  Đ8A

Tổ 1 - 17YB Tổ 2 - 17YB

Lê Thị Thanh Huyền

6 Thần kinh

1/2 Tổ 1 - 16YD Tổ 3 - 17YC Tổ 3 - 17YD

8 CC

1/2 Tổ 1 - 16YD 1/2 Tổ 2 - 17YD 1/2 Tổ 2 - 17YC 1/2 Tổ 2 - 17YB 1/2 Tổ 2 - 17YA Tổ 4 - 17YB

Tổ 4 - 17YB

Tổ 3 - 16YC Tổ 3 - 16YB Tổ 3 - 16YA

Bùi Văn Trình

Bùi Kim Thuận

088 9968115

Tổ 3 -  C15A 1/2 Tổ 4 - 16YB 1/2 Tổ 1 - 16YA

7 Tiêu hóa

Tổ 4 -  Đ9A Tổ 4 - 17YC Tổ 4 - 17YD Tổ 4 - 17YA

1/2 Tổ 4 - 17YB 1/2 Tổ 4 - 17YA Tổ 3 - 17YA

Tổ 2 - 17YA

Hồi sức cấp cứu - 

chống độc

Tổ 7 -  Đ9A Tổ 2 -  Đ8C

Nguyễn Tư Hùng 0977 192527Tổ 8 -  Đ9A 1/2 Tổ 4 - 16YC

Trần Thị Kiều Anh 091 2584133

1/2 Tổ 2 - 16YD 1/2 Tổ 4 - 17YD 1/2 Tổ 4 - 17YC

Tổ 6 -  Đ9A

4

9

1/2 Tổ 4 - 16YC



14

17 Phan Thị Lụa 0392108608

19 Đoàn Thị Hồng Nhật 977808907

20 Kiều Mai Anh 0911 783266

Tổ 2 -  C16ATổ 8 -  Đ8A

Tổ 3 - 17YA Tổ 4 - 17YA

Nguyễn Tư Hùng 0977 192527

Tổ 9 - Đ7C

11 Truyền nhiễm

1/2 Tổ 2 - 16YD Tổ 3 - 17YD Tổ 3 - 17YC Tổ 3 - 17YB

HS Ngoại nhi

Tổ 6 -  Đ9A Tổ 5 -  Đ8C

Tổ 5 -  Đ8B 1/2 Tổ 4 - 17YD 1/2 Tổ 4 - 17YC 1/2 Tổ 4 - 17YB 1/2 Tổ 4 - 17YA

Trần Thị Kiều Anh 091 2584133

Tổ 5 -  Đ8A

0978 957234

Tổ 8 - Đ8B

12 Sơ sinh

1/2 Tổ 3 - 16YD 1/2 Tổ 1 - 17YD 1/2 Tổ 1 - 17YC 1/2 Tổ 1 - 17YB 1/2 Tổ 1 - 17YA Tổ 3 - 17YB

Tổ 6 -  Đ7A Tổ 1 - 16YD Tổ 2 - 17YB Tổ 1 - 16YB Tổ 7 - Đ8A15 Phụ

Tổ 4 - 16YA Tổ 4 - 17YB Tổ 4 - 17YA Tổ 4 - 17YD

1/2 Tổ 1 - 17YA Tổ 5 -  Đ8C

Phòng khám 1/2 Tổ 2 - 17YD 1/2 Tổ 2 - 17YC 1/2 Tổ 2 - 17YB 1/2 Tổ 2 - 17YA

Hồi sức sơ sinh

Tổ 5 -  Đ7A

1/2 Tổ 3 - 16YD 1/2 Tổ 1 - 17YD 1/2 Tổ 1 - 17YC 1/2 Tổ 1 - 17YB

Vũ Thị Thu

16 Sản

Tổ 5 -  Đ7B Tổ 3 - 17YB Tổ 3 - 17YA Tổ 3 - 17YD

Tổ 2 - 17YD

Tổ 1 - 16YA

Tổ 4 - 17YC Tổ 1 - 17YD

Lê Thị Thanh Tâm
097 4231693

Tổ 4 - 17YD

Tổ 2 - 17YA Tổ 2 - 16YC Tổ 2 - 17YC Tổ 2 - 17YD

Tổ 3 - 17YC Tổ 4 - 17YC

Nguyễn Thị Thanh 

Hiền
098 7179656Tổ 7 - Đ8C Tổ 1 - 17YA Tổ 1 - 17YB Tổ 1 - 17YC Tổ 1 - 17YD

TMH

Bùi Văn Quang 0942 711213

1/2 Tổ 1 Đ3XN

18 CĐ HA

Xét nghiệm 1/2 Tổ 2 (1) Đ3XN 1/2 Tổ 2 (2) Đ3XN 1/2 tổ 5 (1) Đ3XN 1/2 Tổ 5 (2) Đ3XN

2  Sản 

Tổ 3 - 17YA Tổ 3 - 17YB Tổ 3 - 17YC

Tổ 4 -  Đ8B

Tổ 3 - 17YD Tổ 1 - 17YC

Vũ Thị Mộng Mơ 0934 747772

Tổ 1 -  BSLT3 Tổ 3 - BSLT3 Tổ 2 - 16YD Tổ 1 - 16YA

4. BỆNH VIỆN  ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH ( Quản lí chung: Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú 0916 845 395)

1 Ngoại

Tổ 6 -  C16A Tổ 3 - 18YB Tổ 3 - 18YD Tổ 2 - 18YD Tổ 2 - 18YB Tổ 2 - 18YA

Khoa Dược

Trần Thị Nga 091 5980880Tổ 2 -  Đ7C Tổ 2 - 16YD Tổ 3 - 16YC Tổ 2 - 16YB Tổ 5 -  Đ8B

13

10



5

6

8 Vũ Thị Mộng Mơ 093 4747772

10

13

14

15

ThS. Đặng Thị Soa 0166  778 3294

1

2  Sản 

Tổ 3 - Đ8B Tổ 8 -  Đ8A

Trần Thị Nga 091 5980880

4 Truyền nhiễm

Tổ 4 - 16YB Tổ 4 - 16YA Tổ 3 - 16YD Tổ 3 - 16YC Tổ 1 -  BSLT2

Tổ 3 -  Đ8A

Võ Thị Thúy Hằng 034 9640089

Tổ 7 -  C16A

3 Ccứu - Nhi

Tổ 1 -  BSLT1 Tổ 2 - 16YC Tổ 2 - 16YB Tổ 4 - 16YA

Nội Tổng Hợp Tổ 2 - 18YD Tổ 3 - 18YC Tổ 1 - BSLT3 Tổ 4 - 18YA Tổ 4 - 18YC Tổ 2 - 18YC

Nội thận

Trần Thị Thanh Tâm 0343340073

Tổ 3 -  Đ8B
Phạm Thị Thanh 

Huyền
098 9879852

7
Nội TM - Nội 

Tiết

Tổ 6 - Đ7C Tổ 7 -  Đ8B Tổ 3 - 18YB Tổ 2 - BSLT3 Tổ 7 -  Đ8C

Chu Thị Nguyệt 033 5862704

Tổ 2 -  Đ8B

9 Hồi sức cấp cứu

Tổ 5 -  Đ8C

Gây mê HS Tổ 4 - 17YC

Phan Thị Lụa 039 210860811 Xét nghiệm

1/2 Tổ 2 (2) Đ3XN 1/2 Tổ 2 (1) Đ3XN 1/2 tổ 3 (2) Đ3XN 1/2 Tổ 3 (1) Đ3XN 1/2 Tổ 4 Đ3XN

P.Khám

1/2 Tổ 3 -  

BSLT2

1/2 Tổ 2 -

BSLT2
Võ Thị Thúy Hằng 034 9640089

12 ĐY- PHCN

Phan Thị Huệ 038 628822516 CĐHA

TMH
1/2 Tổ 1 -

BSLT2

1/2 Tổ 4 -

BSLT2

Mắt

RHM

Khoa Dược

5. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NGHỆ AN ( Quản lí chung: GV Nguyễn Thị Hương 0986 665 944 )

Nội A Tổ 1 - 17YD Tổ 4 -  Đ8B

Trần Thị Oanh 983238048



2

6

7

1

2

4

1

2

3

4

5

6 Vi Thị Hương Thảo 0973 594 881

7

9

Tổ 2 -  BSLT2 Tổ 4 -  Đ8C

Châm cứu

038 3155 363

4 Ngoại

Tổ 1 -  Đ8B

3

7. BỆNH VIỆN TÂM THẦN ( Nguyễn Thị Thanh Tình 0916890572)

Tâm thần nam

Trần Thị Oanh 983238048

Nội B Tổ 3 - 17YD Tổ 3 -  Đ8B
Tổ 5 -  Đ8A 

5 PHCN

Tổ 3 -  BSLT2

Tổ 4 -  BSLT2

Tổ 7 - Đ8B

Trần Thị Yến

Tổ 4 - Đ8B Tổ 5 -  Đ9A

Nội nhi

Nội phụ

Nguyễn Thị Thanh 

Tình
0916890572

8.  BỆNH VIỆN QUÂN Y4 ( Quản lí chung: GV Hồ Thị Thu Phương 0989817899)

Tim-thận-khớp ( 

A2)
Nguyễn Thị Hoa 096 6473174

Nhi - Lão niên

3 Cấp cứu

Tâm thần nữ

098 9817899

MẮT ( B7)

Ngoại chung ( 

B3)

RHM ( B11)

Hồ Thị Thu  Phương

 TMH ( B9)

Chấn thương 

chỉnh hình (B1)
Tổ 4 -  BSLT3  Tổ 3 - 16YC Tổ 1 - 16YB

Tổ 3 -  BSLT3  Tổ 2 - 16YC Tổ 2 - 16YA

Tổ 2 - Đ8A

Điều trị CB cao 

cấp - QT ( A1)
Tổ 9 -  Đ7B

Tiêu hóa - bệnh 

máu ( A3)
Tổ 1 - Đ8A Tổ 4 - BSLT3 Tổ 1 - BSLT3

Tổ 6 - C16ATổ 1 - Đ8A

Nguyễn Thị Khánh 

Linh
098 8237669



6

12

Phương Thị Hiền 0969 534 857

Phan Thị Huệ 0972 086 916

Nguyễn Thị Thu 0975 226 306

2

Lê Thị Như Hoa 0373298021

Nguyễn Hoàng Phi 0976306938

8

  Truyền nhiễm - 

Da liễu ( A4)

11
K. YHCT  ( 

A10)

Tổ 4 -  BSLT2
Nguyễn Thị Khánh 

Linh
098 8237669

Tổ 3 - Đ7B

10
Tâm thần kinh ( 

A7)

Tổ 1 - 16YC Tổ 1 - 16YB Tổ 1 - 16YA Tổ 1 - 16YD

Khoa Dược 

(C9)

Vi Thị Hương Thảo 0973 594 881

1

Tổ 1  Đ3XN Tổ 5  Đ3XN

CĐHA

14

Xét nghiệm Tổ 3 Đ3XN Tổ 4  Đ3XN Tổ 2  Đ3XN

10. BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ( Quản lí chung: GV Nguyễn Thị Thu 0975226306)

Tổ 4 - 16YA Tổ 4 - 16YC

Nội 3

Tổ 1 -  Đ7B 1/2 Tổ 3 - BSLT2 Tổ 3 -  Đ9A Tổ 4 - C16A Tổ 3 - 16YA Tổ 1 - 16YD

Nội 2

Tổ 4 -  Đ7A Tổ 2 - BSLT2 Tổ 2 -  Đ9A Tổ 3 - C16A Tổ 4 - 16YB Tổ 3 - 16YC

Tổ 5 -  Đ7C

Tổ 2 - 16YD

3 Nội 4

Tổ 8 -  Đ7B 1/2 Tổ 4 - BSLT2 Tổ 4 -  Đ9A Tổ 5 - C16A

Trần Thị Hương Lam 094 2024868

Tổ 3 - 16YB

Tổ 1 Đ3XN

Nguyễn Tuấn Anh 09667869284 Gây mê

Tổ 2 - 17YC

Tổ 2 - 16YA Tổ 4 - 16YD

Nguyễn Tuấn Anh 096 6786928

Tổ 3 -  Đ8A Tổ 10 -  Đ9A

6
HSTC - HS 

giảm nhẹ

Tổ 6 - C15A 1/2 Tổ 1 - BSLT2 Tổ 5 -  Đ9A

Tổ 4 - GPB Đ3XN Tổ 2 - GPB Đ3XN

5 Xét nghiệm

Tổ 4 Đ3XN Tổ 3  Đ3XN

Nguyễn Thị Thu 0975 226 3067 Ngoại 1

Tổ 7 -  Đ7B 1/2 Tổ 1 - BSLT2 Tổ 6 -  Đ9A Tổ 7 - C16A Tổ 1 - 16YA Tổ 1 - 16YC

Tổ 2 - 16YC

Lê Bá Kiên 091 6532 622

Ngoại 2

Tổ 3 -  Đ8C 1/2 Tổ 3 - BSLT2 Tổ 8 -  Đ9A Tổ 7 -  Đ9A Tổ 2 - 16YB



9

11 ThS. Nguyễn Thị Cần  0979 674 434 

2

3

5

6

7

9

10

11

13
ThS. Nguyễn Thị Thúy 

Ngân
0982 040 320 

1

Tổ 3 - 16YDNgoại 5 Tổ 6 -  Đ8B 1/2 Tổ 4 - BSLT2 Tổ 9 -  Đ9A Tổ 3 -  Đ8A Tổ 1 - 16YB

Lê Bá Kiên 091 6532 622

11. BỆNH VIỆN 115 ( Quản lí chung: Nguyễn Thị Hoa  0966473174)

1 Ngoại 

Khoa Dược

Trần Ngọc Bình 091355617010 CĐHA

4 Chấn thương

Gây mê HS

SẢN

Tổ 4 - 16YD Tổ 4 - 16YC

0917 1123 86

Tổ 4 - 16YB

Nội TH Tổ 2 - BSLT3 Tổ 3 - BSLT3

Hồi sức CC Tổ 3 - BSLT3 Tổ 5 - BSLT3

Tổ 4 - 16YC Tổ 2 - 16YB

Nguyễn Thị Vân 

Nguyễn Thị Minh Huệ    
0917 130 479

Nội truyền 

nhiễm

12.  BỆNH VIỆN NỘI TIẾT (Quản lí chung Trần Thị Tuấn 0915 235 200)

Đái tháo đường Tổ 3 - Đ9A Tổ 6 -  C16A Tổ 6 -  Đ9A  Tổ 1 -  Đ9A 

Khoa Dược

Khoa RHM 

Trần Thị Tuấn

8

12 Xét nghiệm

1/2 Tổ 3 (1) Đ3XN 1/2 tổ 3 (2) Đ3XN 1/2 Tổ 1  Đ3XN

Khoa CĐHA

Phòng khám 

0915 235 200

Nội thận



2

3

4

5 Nguyễn Hoàng Phi 0976306938

6

GĐBV

Phụ trách chung

5

P. Siêu âm - Nội 

soi

Thăm dò chức 

năng

Ngoại

Khoa  Dược

Xét nghiệm

Cấp cứu

Nội tiết tổng 

hợp
Tổ 4 - Đ8B Tổ 5 - Đ8A Tổ 2 -  Đ8A Tổ 4 -  Đ8A

Trần Thị Tuấn

13. BỆNH VIỆN  MẮT NGHỆ AN

TT  Mắt Nghệ 

An

Tổ 4 -  

BSLT2

Tổ 1 -  

BSLT2

15  BỆNH VIỆN LAO

Phạm Thị Thanh 

Huyền
0989 879 852

14. TRUNG TÂM DA LIỄU VÀ BỆNH PHONG NGHỆ AN

1 TT Da liễu  NA
Tổ 3 -  

BSLT2

Tổ 2 -  

BSLT2

Nguyễn Thị Thanh Hà

2
Nguyễn Thị Minh Huệ    

3
P. Răng Hàm 

mặt

1/2 Tổ 3 -  

BSLT2

1/2 Tổ 2 -

BSLT2

 BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐHY KHOA VINH

1 Phòng khám

Tổ 8 - Đ7C

Cao Trường Sinh

Nguyễn Thị Mai Thơ 0983 961 4081

1/2 Tổ 4 -

BSLT2

1/2 Tổ 1 -

BSLT2
Nguyễn Trọng Tuấn 091 45667834 P. Tai mũi họng

0915 235 200

LAO VÀ BỆNH 

PHỔI

Nguyễn Thị Hoa 096 6473174

P. Sản

0914 937707



6
Phan Thị Hà Linh

093 7611984

Trịnh Thị Hà 094 5499969

9 Bùi Kim Thuận

Nguyễn Cảnh Phú

PGS.TS. CAO TRƯỜNG SINH

Vinh, ngày 05 tháng   01  năm 2021

Người lập

TS. BS. Trần Thị Kiều Anh

Nhóm trưởng các nhóm chủ động liên hệ với giáo viên trước 2 ngày đi lâm sàng, chuẩn bị các chỉ tiêu và kế hoạch học, trực.

(Mọi ý kiến đề nghị liên hệ với TS. Kiều Anh, P. Đào tạo, sdt.0912.584.133)

Tổ 1 - Đ8B

 Nội Tim mạch Tổ 8 -  Đ7A Tổ 2 - 18YC Tổ 4 - 18YB Tổ 2 - 18YB Tổ 1 - 18YD Tổ 3 - 18YC

7 P. Mắt

1/2 Tổ 5 (1) Đ3XN 1/2 Tổ 4 Đ3XN1/2 Tổ 5 (2) Đ3XN 

PKHTH

11

Tổ 2 -  Đ8B

10 P. Ngoại

K. Nhi Tổ 2 -  Đ7A

Nguyễn Văn Tuấn 098 3767134

Thận nhân tạo

8

Trần Ngọc Bình 091 3556170

Tổ 2 -  Đ8A

Nguyễn Thị Thúy 

Ngân
098 2040320

P. Nội Tổng 

Hợp  

PHCN Trần Thị Oanh 091 3556170

12 K. CĐHA 

Đông Y Tổ 3 -  Đ7A

Tổ 5 - Đ8B Tổ 5 - Đ8C Tổ 1 - Đ8C

P. Xét nghiệm

Lớp D2 XN

HSCC -  CĐ

Tổ 6 - Đ8B Tổ 6 -  Đ8A Tổ 8 - Đ8BTổ 1 - C16A

Nguyễn Quốc Đạt

Tạ Thị Minh 0988 979 934Tổ 1 Đ3XN Tổ 5 Đ3XN

16. BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU (Quản lí chung Cô Minh 0988 979 934)

13 P. Dược

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG


